
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 211757 Võ Thị Tuyết Anh 25/11/2003 Kiên Giang DH21QTK05

2 211774 Lê Gia Cẩm 26/06/2003 Vĩnh Long DH21QTK05

3 210004 Nguyễn Hoàng Đại 16/07/2002 Sóc Trăng DH21QLC01

4 211967 Phạm Thành Đạt 11/04/2003 Vĩnh Long DH21QTK05

5 225079 Nguyễn Nhất Duy 25/02/2004 Cà Mau DH22OTO05

6 212125 Phan Tường Duy 14/08/2003 Cà Mau DH21QTK06

7 213142 Hồ Thị Kim Duyên 25/06/2003 Cần Thơ DH21QTK07

8 223385 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 19/02/2004 Đồng Tháp DH22QTK05

9 213038 Trần Nguyễn Xuân Hằng Giang 15/12/2003 Hậu Giang DH21QTK07

10 221027 Nguyễn Thị Ngọc Hân 05/06/2004 An Giang DH22YKH02

11 212002 Lê Thị Mỹ Hạnh 01/11/2003 Vĩnh Long DH21KTS01

12 2110679 Cao Anh Hào 29/07/2003 Đồng Tháp DH21KTO01

13 213015 Phạm Thị Yến Hương 10/10/2003 Đồng Tháp DH21QTK07

14 211942 Phạm Gia Huy 23/06/2003 Bạc Liêu DH21QLC01

15 214478 Tô Thị Huyền 10/11/2003 Tiền Giang DH21KQT01

16 213737 Nguyễn Thị Nhựt Huỳnh 16/02/2003 Cà Mau DH21QTK05

17 211745 Dương Văn Khang 28/06/2003 Kiên Giang DH21QTK05

18 213398 Phạm Đăng Khoa 16/10/2003 Bạc Liêu DH21KQT01

19 213742 Nguyễn Thị Hồng Lan 20/10/2002 Đồng Tháp DH21QTK06

20 213739 Nguyễn Thị Hồng Liên 20/10/2002 An Giang DH21QTK06

21 211951 Cao Ngọc Hồng Loan 04/02/2000 Bình Dương DH21QTK05

22 211428 Nguyễn Ngọc Thanh Loan 19/11/2003 Bến Tre DH21NNA04

23 221942 Nguyễn Tấn Lộc 09/04/2004 Tiền Giang DH22OTO01
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24 211616 Trần Yến Ly 18/12/2003 Kiên Giang DH21KQT01

25 2111039 Phạm Thị Huỳnh Mai 15/01/2003 An Giang DH21KTS01

26 225184 Trương Hoàng Ngọc Mai 21/10/2004 Bạc Liêu DH22YKH02

27 219925 Phạm Hồng Mộng 08/07/2003 Cà Mau DH21QTK06

28 211183 Lê Thị Tuyết Ngân 11/03/2003 Bạc Liêu DH21MAR01

29 2110939 Lâm Gia Nghi 20/01/2003 Bạc Liêu DH21KTS01

30 211758 Nguyễn Minh Ngọc 04/06/2003 Vĩnh Long DH21LUA01

31 224756 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 17/03/2004 Sóc Trăng DH22QTK05

32 212657 Lâm Thị Phương Nhi 24/12/2003 Bạc Liêu DH21QTK07

33 2110951 Đoàn Trần Đăng Quan 04/12/2003 Kiên Giang DH21KTS01

34 212338 Nguyễn Trúc Quỳnh 08/11/2003 Cần Thơ DH21TCN03

35 200673 Nguyễn Bích Son 16/12/2002 Cà Mau DH21NNA02

36 211135 Võ Minh Thành 19/03/2003 Cần Thơ DH21QTK07

37 2110929 Lương Ngọc Thảo 25/08/2003 Đồng Tháp DH21KTS01

38 211703 Huỳnh Mỹ Tiên 29/05/2003 Cà Mau DH21MAR01

39 221152 Võ Trung Tình 01/09/2004 An Giang DH22OTO01

40 210255 Trần Nguyễn Bảo Trân 03/11/2003 Sóc Trăng DH21NNA04

41 213033 Lê Kim Tuyền 28/03/2003 Cà Mau DH21XET03

42 213905 Nguyễn Kim Tuyền 15/01/2003 Cà Mau DH21KQT01

43 214070 Nguyễn Ngọc Uyên 03/11/2003 Vĩnh Long DH21KQT01

44 222650 Nguyễn Thị Tường Vi 03/06/2004 Hồ Chí Minh DH22QTK05

45 210786 Bùi Triệu Vy 05/10/2003 Đồng Tháp DH21MAR01
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